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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	QUẬN NAM TỪ LIÊM

	                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	       Số:          /UBND-NV
V/v triển khai hướng dẫn việc 
bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập
	         Nam Từ Liêm, ngày      tháng 5 năm 2021


Kính gửi: 
- Phòng Nội vụ;

- Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận;

- Các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc 
UBND quận Nam Từ Liêm
Căn cứ quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/02/2021: Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp  và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập (sau đây viết tắt là Thông tư 01, Thông tư 02, Thông tư 03) và hướng dẫn tại Công văn số 971/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 12/3/2021 về triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, phổ thông công lập;

Thực hiện Công văn số 1326/SNV-XDCQ ngày 19/5/2021 của Sở Nội vụ Thành phố về việc hướng dẫn việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập, UBND quận Nam Từ Liêm hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm một số nội dung khi thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG
Gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) các bậc học mầm non, tiểu học, THCS tại các trường công lập thuộc UBND Quận đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp trước ngày 20/3/2021 (gồm cả những trường hợp đang biệt phái theo quy định).

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận.

2. Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I, hạng II, hạng III (theo quy định tại các Thông tư liên tịch: số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015, số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ) được công nhận là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng tương ứng quy định tại các Thông tư 01, Thông tư 02, Thông tư 03. Các trường hợp giáo viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng cao hơn hạng hiện giữ, thì được sử dụng trong việc thăng hạng sau này;

Không yêu cầu bắt buộc phải bổ sung ngay chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học hiện đang giữ hạng IV (mã số V.07.02.06; mã số V.07.03.09), giáo viên THCS hiện đang giữ hạng III (mã số V.07.04.12).

3. Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp có giá trị thay thế trong trường hợp giáo viên thay đổi chức danh nghề nghiệp ở cùng hạng (giáo viên ở cấp học này chuyển sang cấp học khác cùng hạng chức danh nghề nghiệp). Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức có giá trị thay thế chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng (đối với các trường hợp tiếp nhận, điều động từ công chức sang viên chức giáo viên).

4. Việc xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mới, được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

III. HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG 
1. Đối với giáo viên mầm non

1.1. Giáo viên đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, đạt đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 01 được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, cụ thể:

- Giáo viên mầm non hiện đang giữ hạng IV (mã số V.07.02.06): được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) và xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến hệ số 4,89);

- Giáo viên mầm non hiện đang giữ hạng hạng III (mã số V.07.02.05): được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) và xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến hệ số 4,89);

- Giáo viên mầm non hiện đang giữ hạng II (mã số V.07.02.04): được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) và xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số 2,34 đến hệ số 4,98). 

1.2. Giáo viên chưa đạt đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp; về năng lực chuyên môn nghiệp vụ:

- Trường hợp hiện đang giữ hạng IV (mã số V.07.02.06) chưa có trình độ cao đẳng thì giữ nguyên mã số và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số 1,86 đến hệ số 4,06). Khi có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III (mã số V.07.02.26);

- Trường hợp hiện đang giữ hạng III (mã số V.07.02.05) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III: giữ nguyên hạng chức danh nghề nghiệp và hệ số lương đang hưởng. Khi có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III (mã số V.07.02.26).

- Trường hợp hiện đang giữ hạng II (mã số V.07.02.04) nhưng chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) thì bổ nhiệm vào hạng III (mã số V.07.02.26). Sau khi đạt đủ các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II (mã số V.07.02.25), không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng.

2. Đối với giáo viên tiểu học

2.1. Giáo viên đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, đạt đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư 02 được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, cụ thể:

- Giáo viên tiểu học hiện đang giữ hạng IV (mã V.07.03.09): được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số 2,34 đến hệ số 4,98);

- Giáo viên Tiểu học hiện đang giữ hạng III (mã số V.07.03.08): được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số 2,34 đến hệ số 4,98);

- Giáo viên tiểu học hiện đang giữ hạng II (mã số V.07.03.07): được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) và xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số 4,00 đến hệ số 6,38). 

2.2. Giáo viên chưa đạt đủ tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, về trình độ đào tạo bồi dưỡng, về năng lực chuyên môn nghiệp vụ:

- Trường hợp hiện đang giữ hạng IV (mã số V.07.03.09) hoặc hạng III (mã số V.07.03.08) nhưng chưa có trình độ đại học thì giữ nguyên mã số và hệ số lương đang hưởng. Khi có bằng tốt nghiệp đại học theo quy định thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III (mã số V.07.03.29);

- Trường hợp hiện đang giữ hạng III (mã số V.07.03.08) có trình độ đại học nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III: giữ nguyên mã chức danh nghề nghiệp và hệ số lương đang hưởng. Khi có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III (mã số V.07.03.29);

- Trường hợp hiện đang giữ hạng II (mã số V.07.03.07) nhưng chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28) thì bổ nhiệm vào hạng III (mã số V.07.03.29). Sau khi đạt đủ các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II (mã số V.07.02.28), không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng.

3. Đối với giáo viên THCS

3.1. Giáo viên đạt đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư 03 được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, cụ thể:

- Giáo viên THCS hiện đang giữ hạng III (mã số V.07.04.12): được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng III (mã số V.07.04.32) và xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số 2,34 đến hệ số 4,98);

- Giáo viên THCS hiện đang giữ hạng II (mã số V.07.04.11): được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng II (mã số V.07.04.31) và xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ hệ số 4,00 đến hệ số 6,38);

- Giáo viên THCS hiện đang giữ hạng I (mã số V.07.04.10): được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I (mã số V07.04.30) và xếp lương theo hệ số lương của viên chức hạng A2.1 (từ hệ số 4,40 đến hệ số 6,78).

3.2. Giáo viên chưa đạt đủ tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, về trình độ đào tạo bồi dưỡng, về năng lực chuyên môn nghiệp vụ:

- Trường hợp hiện giữ hạng III (mã số V.07.04.12) chưa có trình độ đại học thì giữ nguyên mã số và hệ số lương đang hưởng. Khi có bằng tốt nghiệp đại học theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32);

- Trường hợp hiện giữ hạng II (mã số V.07.04.11) nhưng chưa đạt tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.04.31), thì bổ nhiệm hạng III (mã số V.07.04.32). Sau khi đạt đủ các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.31) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II (mã số V.07.02.31), không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng;

- Trường hợp hiện giữ hạng I (mã số V.07.04.10) chưa có trình độ từ thạc sĩ trở lên theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư 03 hoặc chưa đủ các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (theo quy định tại Điểm 2, Điểm 4 Điều 5 Thông tư 03): được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31). Khi đạt đủ các điều kiện sẽ bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I (mã số V07.04.30), không phải thi hoặc xét thăng hạng. 

4. Một số trường hợp cần lưu ý

4.1. Trường hợp giáo viên giảng dạy tại các trường tiểu học, THCS đã được tuyển dụng, xếp vào mã ngạch viên chức có hai chữ số đầu là 15, chưa được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07:

- Giáo viên tiểu học có trình độ đại học trở lên bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29), được xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số 2,34 đến hệ số 4,98);

- Giáo viên THCS có trình độ đại học trở lên bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32), được xếp lương theo hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số 2,34 đến hệ số 4,98).

4.2. Đối với giáo viên do nhiệm vụ, yêu cầu công việc được tiếp nhận, điều động từ công chức, viên chức về công tác tại trường làm cán bộ quản lý hoặc giáo viên thì thực hiện việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS 

* Bước 1: Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Hội đồng rà soát, đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên để xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. 
Thành phần Hội đồng (từ 5 đến 7 thành viên) gồm: Ban giám hiệu, đại diện các tổ bộ môn, tổ chức đoàn thể của đơn vị.
Thời hạn thực hiện xong trước ngày 02/6/2021

* Bước 2: Tổ chức hội nghị triển khai quy định của Thông tư, Văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND Quận đến toàn thể giáo viên nhà trường; hướng dẫn, xem xét kiểm tra việc hoàn thiện hồ sơ cá nhân của người được đề nghị; 

Hồ sơ của từng cá nhân theo danh sách đề nghị bổ nhiệm, phê duyệt (bản photocopy các văn bản, người nộp phải ký xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các văn bản cung cấp cho đơn vị) gồm:

1. Các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (các trường hợp đang là giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV, giáo viên THCS hạng III đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III mới theo quy định của Thông tư 01, Thông tư 02, Thông tư 03 không cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giáo viên hạng III);

2. Nhận xét của Hiệu trưởng nhà trường về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định (theo Mẫu số 04) 

3. Quyết định lương hiện hưởng gần nhất;

4. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 20, 21, 22) hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch đối với viên chức chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07 hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đối với các trường hợp điều động từ công chức về công tác tại các trường; 

Thời hạn thực hiện xong trước ngày 10/6/2021

* Bước 3: Xác nhận về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định của Thông tư 01, Thông tư 02, Thông tư 03 trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng;

* Bước 4: Xây dựng Phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý. 

Thời hạn thực hiện xong trước ngày 12/6/2021

* Bước 5: Gửi hồ sơ đề nghị gửi UBND Quận (qua phòng Nội vụ để tổng hợp) đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ bao gồm: 

1. Văn bản đề nghị bổ nhiệm, phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên của trường, kèm theo các văn bản sau:
- Phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên;
- Mẫu số 01: Danh sách chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức (đối tượng đạt đủ tiêu chuẩn, chuyển cùng hạng)

- Mẫu số 02: Danh sách chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức (đối tượng chưa đạt đủ tiêu chuẩn phải chuyển xuống hạng thấp hơn)
- Mẫu số 03: Danh sách giáo viên không đạt đủ tiêu chuẩn, giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đang hưởng.
2. Hồ sơ của người được đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.  
Hồ sơ được sắp xếp theo đúng thứ tự hướng dẫn tại Công văn này.
Yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình; công khai phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với giáo viên và các danh sách kèm theo để toàn thể viên chức, người lao động nhà trường được biết, đảm bảo dân chủ, khách quan; hoàn thiện hồ sơ, phương án, biểu mẫu theo hướng dẫn và gửi về UBND Quận (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp, trình Sở Nội vụ thẩm định. Đồng thời file mềm danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của đơn vị (theo Mẫu số: M01, 02, 03 được định dạng thống nhất phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 12) gửi về UBND Quận (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp qua địa chỉ mail: tangocly​_namtuliem@hanoi.gov.vn trước ngày 14/6/2021.
Lịch thẩm định hồ sơ các đơn vị: UBND Quận sẽ thông báo sau.
2. Phòng Nội vụ:
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng phương án và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của các trường; tổng hợp phương án chung của đơn vị; 

- Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của Quận gửi về Sở Nội vụ Thành phố để thẩm định. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/7/2021.

- Chủ trì giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, rà soát, kiểm tra việc xây dựng phương án và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của các trường; tổng hợp phương án chung của đơn vị; lập hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức của Quận gửi về Sở Nội vụ Thành phố để thẩm định; phối hợp giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Quận tổ chức, thực hiện đảm bảo thời gian quy định. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND Quận (qua phòng Nội vụ) để trao đổi, thống nhất thực hiện./.
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